PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Cho các biểu thức A, B mà . Khẳng định nào sau đây là đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 2: Thu gọn  ta được:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Ta có 



Câu 3: Cho phương trình  Sau khi đưa phương trình trên về dạng  thì hệ số  là:

    A. 18	    B. 	    C. 9	    D. 0
Lời giải: 






Dựa vào định nghĩa: Phương trình bậc hai một ẩn (nói gọn là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng  trong đó  là ẩn;   là những số cho trước gọi là hệ số và .


    





Câu 4: Một ca nô xuôi dòng  rồi ngược dòng . Biết rằng thời gian xuôi lâu hơn thời gian ngược là  giờ và vận tốc xuôi lớn hơn tốc ngược là . Tính vận tốc ca nô lúc ngược dòng và xuôi dòng. Biết  vận tốc ngược dòng lớn hơn  km/h.




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Gọi vận tốc ca nô lúc ngược dòng là  
Khi đó:

	Vận tốc xuôi dòng là:  (km/h)


	Thời gian xuôi dòng km là:  (giờ)


	Thời gian ngược dòng  km là:  (giờ)

	Theo bài ra ta có phương trình: 


                       	Giải phương trình ta được:  (TMĐK) ;  (loại)


	Vậy vận tốc ca nô lúc ngược dòng là  km/h, vận tốc ca nô lúc xuôi dòng là  km/h

Câu 5: Một người dự định trồng  cây theo thời gian định trước. Nhưng do thời tiết xấu nên mỗi ngày trồng được ít hơn 5 cây, vì thế trồng xong chậm mất 7 ngày so với dự kiến. Hỏi thực tế mỗi ngày người đó trồng được bao nhiêu cây ?
    A. 15	    B. 10	    C. 30	    D. 21
Lời giải: 



Gọi số cây trồng trong một ngày theo dự định  là  (cây) Điều kiện:  nguyên, 

Thực tế một ngày trồng được số cây là   (ngày)

Số ngày dự kiến trồng cây là :  ngày 

Số ngày thực tế trồng là :  ngày 

Vì hoàn thành chậm mất 7 ngày , nên ta có PT :  


Giải PT ta tìm được  (tm) ;  ( Loại ) 

Vậy thực tế mỗi ngày người đó trồng được  cây 
Câu 6: Nếu tam giác có góc vuông thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó
    A. Ngoài tam giác	    B. Là trung điểm của cạnh nhỏ nhất
    C. Trong tam giác	    D. Là trung điểm của cạnh huyền
Câu 7: Cho hình vẽ sau, góc nào là góc nội tiếp ?
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 


 có đỉnh  không nằm trên đường tròn

 là góc nội tiếp 

có một cạnh không phải là dây của đường tròn

  là góc ở tâm




Câu 8: Cho tam giácvuông tại A có , . Số đo góc  (làm tròn đến phút) bằng:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: ]


Tính  rồi sử dụng máy tính tính 


Câu 9: Chọn câu đúng. Cho hình trụ có bán kính đáy  và chiều cao . Nếu ta giảm chiều cao đi chín lần và tăng bán kính đáy lên ba lần thì:
    A. Thể tích hình trụ không đổi.	    B. Diện tích toàn phần không đổi.
    C. Diện tích xung quanh không đổi.	    D. Chu vi đáy không đổi.
Lời giải: 

Thể tích hình trụ là . Khi giảm chiều cao đi chín lần và tăng bán kính đáy lên ba lần thì thể tích không thay đổi.

Câu 10: Một thùng nước hình trụ có đường kính là 30cm và chiều cao là 50cm. Cần lấy khoảng bao nhiêu thùng nước như vậy để đổ đầy một bể nước có thể tích bằng 1400l (lấy )
    A. 30  (thùng)	    B. 35  (thùng)	    C. 40  (thùng)	    D. 25  (thùng)
Lời giải: 
Bán kính đáy thùng là R = 30: 2 = 15cm

Thể tích thùng là: V = R2h ≈ 3,14.152.50  = 35,325( cm3 )
Vậy để đổ đầy bể nước cần lấy số thùng là: 
1400 : 35,325 ≈ 40 (thùng)
Câu 11: Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện. Xác định các kết quả thuận lợi cho biến cố B: “Xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn 3”
    A. B = {1;2}    	    B. B = {2;3}	    C. B = {2;3;4;5;6}	    D. B = {3;4;5;6}
Câu 12: Tỉ số của số lần đối tượng A được chọn trên tổng số lần chọn đối tượng là:
    A. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Đối tượng A không được chọn ra”   
    B. Số kết quả thuận lợi của biến cố “Đối tượng A được chọn”
    C. Số kết quả không thuận lợi của biến cố “Đối tượng A được chọn”
    D. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Đối tượng A được chọn ra”.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Phương trình  (x2 - 2x + 1) - 4 = 0 có nghiệm là:

a) 	   

b) 	   

c) 	   

d) 
Lời giải: 

[bookmark: _Hlk168578479](x2 - 2x + 1) - 4 = 0     ( x- 1 )2 - 22 = 0


  ( x - 1 - 2)( x - 1 +2) = 0     ( x - 3)( x + 1 ) = 0

 x - 3 = 0 hoặc x + 1 = 0 
TH1: x – 3 = 0  x = 3
TH2: x + 1 = 0  x = -1
Vậy phương trình  đã cho có hai nghiệm:   x = 3 ;  x = - 1
[bookmark: _Hlk168892486]x = 3 ( chọn S)
[bookmark: _Hlk168892823]x = -1; x = 3 ( chọn Đ)
x = 3; x =1 ( chọn S)
x = -3; x = -1 ( chọn S)
Câu 2: Khẳng định sau đúng hay sai ?


    a) Với  thì phương trình  có nghiệm dương


    b) Tại  thì phương trình  có nghiệm nhỏ hơn 1



    c) Với  thì phương trình  có nghiệm lớn hơn 


    d) Tại  thì phương trình  có nghiệm âm
Lời giải: 


a)  

Phương trình có nghiệm dương khi 


Vậy  thì phương trình  có nghiệm dương. Đáp án a) đúng.

b) Phương trình có nghiệm nhỏ hơn 1 khi 



Vậy  thì phương trình  có nghiệm nhỏ hơn . Đáp án b) sai.

c) 

Phương trình có nghiệm lớn hơn 2 khi . 



Vậy  thì phương trình  có nghiệm lớn hơn . Đáp án c) đúng.

d) 

Phương trình có nghiệm âm khi 


Vậy  thì phương trình  có nghiệm âm. Đáp án d) đúng.



Câu 3: Một công ty chuyên sản xuất các hộp sữa hình trụ có thể tích , trong đó chiều cao của hộp là  (lấy ).

    a) Bán kính đáy hộp sữa đó là 

    b) Diện tích xung quanh của hộp sữa là 


    c) Chi phí trung bình cho  thép không gỉ là  đồng. Chi phí để sản xuất vỏ của một hộp sữa đó là 14 000 đồng




    d) Biết rằng chi phí thiết kế bao bì là  đồng/. Một công ty cần xuất xưởng một lô hàng  hộp sữa thì cần tổng số tiền là đồng để làm vỏ hộp sữa và bao bì xung quanh hộp sữa.
Lời giải: 
a) Theo công thức tính thể tích của hình trụ ta có





 Chọn: S
b) Theo công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ ta có



Chọn: Đ
c) Theo công thức tính diện tích toàn phần của hộp sữa hình trụ là






Chi phí để sản xuất vỏ của một hộp sữa là đồng	Chọn: S


d) Chi phí thiết kế bao bì cho một hộp sữa là  đồng


Chi phí gồm vỏ hộp và bao bì xung quanh của một hộp sữa là đồng



Vậy chi phí để làm vỏ hộp và bao bì cho  hộp sữa là đồng. Chọn: Đ
Câu 4: Xác định số kết quả có thể xảy ra  khi gieo ngẫu nhiên 2 con súc sắc cùng lúc.
    a) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là 6.
    b) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là 13.
    c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc xắc nhỏ hơn 1.
    d) (2, 3) là một kết quả có thể xảy ra  trong hành động trên.
Lời giải: 
Vì súc xắc 1 mặt xuất hiện mặt 2 chấm, súc xắc 2 xuất hiện mặt 3 chấm nên a, Đ.
Vì số chấm súc xắc 1và súc xắc 2 lớn nhất là 6 nên tổng không thể lớn hơn 12 được nên b, S
Vì số chấm súc xắc 1và súc xắc 2 bé nhất là 1 nên tổng không thể bằng 1. c, S.
Vì súc xắc 1 mặt xuất hiện mặt 2 chấm, súc xắc 2 xuất hiện mặt 3 chấm nên d, Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1: Nghiệm của phương trình  là ….
Lời giải: 

	

	

	

	

	.
Đáp án: -8


Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình  là: ….
Lời giải: 


Đáp án: 2



Câu 3: Cho biểu thức . Khi biểu thức  đạt giá trị lớn nhất thì  bằng:
Lời giải: 



Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức  bằng . Dấu “=” xảy ra khi
Đáp án: 6

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Số đo 
[image: ]
Lời giải: 
=


=x+40o (1)
=x+20o (2)
Lại có  += 180o (3)(hai góc đối diện của tứ giác nội tiếp)
Từ (1), (2) và (3) ta nhận được (x + 40o) + (x + 20o) = 180o ⇒ x = 60o
Từ (1) ta có  = 60o + 40o = 100o
Đáp án:  =100o
Đáp án: 100








Câu 5: Một chiếc thuyền thúng có dạng nửa hình cầu, có khối lượng , người chèo thuyền khối lượng . Biết đường kính của thuyền là và trên thuyền có thêm tạ cá, hỏi khối lượng riêng của thuyền là bao nhiêu? (Trong đó  với là khối lượng riêng;  là khối lượng; là thế tích)
Lời giải: 

Bán kính của thuyền thúng là: 

Thể tích của thuyền là: 

Tổng Khối lượng của thuyền, người và cá là: 

Khối lượng riêng của thuyền là:   
Đáp án: 0,8
[bookmark: _GoBack]Câu 6: Một đội văn nghệ có bốn bạn, trong đó có hai bạn nữ là Dung và Ánh, hai bạn nam là Minh và Quân. Cô tổng phụ trách chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca. Xác định số kết quả thuận lợi của biến cố A: “Trong hai bạn được chọn có một bạn nam và một bạn nữ”
Lời giải: 
- Có 6 cách chọn ra hai bạn để hát song ca là: (Dung, Minh); (Dung, Quân); (Dung, Ánh); (Ánh, Minh); (Ánh, Quân), (Minh, Quân).
→ Số phần tử của không gian mẫu là: n(Ω) = 6
- Các kết quả có thể xảy ra của phép thử là đồng khả năng 
- Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố A là: (Dung, Minh); (Dung, Quân); (Ánh, Minh); (Ánh, Quân). 
Đáp án:4
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